
Phụ lục 3:
DANH MỤC NHIỆM VỤ GIẢI NGÂN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG 100 NGÀY
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND, ngày       /7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên)

STT Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Kinh phí
(triệu đồng)

Tiến độ giải 
ngân đến ngày 

30/6/2026

Thời hạn 
hoàn thành Mô tả/Ghi chú

1

Chuyển đổi số, lắp đặt hệ thống kết 
nối giám sát công tác Phòng, 
chống thiên tai tới các cảng cá, khu 
neo đậu tàu thuyền và 1 số công 
trình đê điều thủy lợi

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Hưng Yên

4.020  30/09/2026

Đang trình cấp có thẩm quyền 
thẩm định, lập Báo cáo kinh tế 
- kỹ thuật và tiếp tục thực hiện 
theo quy định..

2

Duy trì và phát triển hệ thống 
thông tin điện tử hy.check.net truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm nông 
lâm sản đảm bảo an toàn thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Hưng Yên

1.500    31/12/2026

Hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ 
thuật của hy.check.net.vn. 
Xây dựng hồ sơ cấp 2, khảo 
sát thuê máy chủ cho hệ thống 
truy xuất nguồn gốc 
hy.check.net.vn.

3 Giải pháp chuyển đổi số phục vụ 
công tác xúc tiến đầu tư

Sở Tài chính tỉnh 
Hưng Yên 1.998                13 31/12/2026

Có văn bản xin điều chỉnh thời 
gian thực hiện đến Quý IV 
năm 2026

4 Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh
Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
tỉnh Hưng Yên

1.633  31/12/2026 Đang trong kỳ thực hiện thuê 
dịch vụ CNTT năm 2025

5
Mua sắm trang thiết bị công nghệ 
thông tin hiện đại hóa Trung tâm 
phục vụ hành chính công

Văn phòng 
UBND Tỉnh 5.440 30/9/2026 Đã Phê duyệt Dự án. Đang 

thực hiện thiết kế chi tiết. 
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6
Nâng cấp Trung tâm giám sát an 
ninh không gian mạng SOC của 
tỉnh

Công an tỉnh 
Hưng Yên 23.192  30/9/2026

- Đã Phê duyệt Dự án. Đang 
thực hiện thiết kế chi tiết. 
- Công an tỉnh đã đăng tải Hồ 
sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ 
dự thầu theo quy định, đang tổ 
chức chấm các hồ sơ dự thầu
- Đã ký hợp đồng gói thầu 
ngày 18/7/2026
(Xin điều chỉnh kinh phí từ 
nhiệm vụ số 19 sang và nguồn 
kinh phí cấp năm 2025 chưa 
thực hiện)

7 Nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành 
Công Thương

Sở Công 
Thương tỉnh 
Hưng Yên

2.000  30/10/2026
Đã phê duyệt đầu tư dự án, 
đang triển khai các bước đấu 
thầu theo quy định.

8 Nâng cấp hạ tầng CNTT của Sở 
Tài chính

Sở Tài chính tỉnh 
Hưng Yên 5.400  30/11/2026 Đang ra quyết định phê duyệt 

KHLCNT

9
Nâng cấp hệ thống mạng lõi tại Trụ 
sở tòa nhà Hội đồng nhân dân, 
UBND tỉnh

Văn phòng 
UBND Tỉnh 7.017  30/9/2026 Đã Phê duyệt Dự án. Đang 

thực hiện thiết kế chi tiết. 

10 Nâng cấp phần mềm chấm điểm 
các chỉ số: CCHC, DCCI, PAPI

Sở Nội vụ tỉnh 
Hưng Yên 2.800  30/09/2026

Đến nay các bộ tiêu chí của chỉ 
số CCHC, PAPI, DCCI đã 
được cập nhật trên bản demo, 
các chức năng phân quyền tự 
đánh giá, thẩm định đã được 
thiết lập. Sở Nội vụ tiếp tục 
phối hợp với đơn vị tư vấn 
hoàn thiện các chức năng đảm 
bảo tính ứng dụng thuận tiện.

11

Nâng cấp trang thiết bị cho cấp cơ 
sở để đảm bảo thực hiện việc hiện 
đại hóa hệ thống giao ban trực 
tuyến toàn tỉnh

Văn phòng 
UBND Tỉnh 27.588  30/9/2026 Đã Phê duyệt Dự án. Đang 

thực hiện thiết kế chi tiết. 
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12

Nâng cấp, mở rộng Trung tâm 
giám sát,
điều hành thông minh đến UBND 
cấp xã

Văn phòng 
UBND Tỉnh 3.000  01/09/2026

Đang trình Sở Tài chỉnh 
chuyển nguồn thực hiện 
nhiệm vụ: Xây dựng ứng dụng 
Ứng dụng A.I hỗ trợ chỉ đạo, 
điều hành dựa trên dữ liệu 
Trung tâm IOC

13 Nâng cấp, mở rộng trung tâm giám 
sát, điều hành thông minh tỉnh (IOC)

Văn phòng 
UBND Tỉnh 66.977  30/9/2026 Đã Phê duyệt Dự án. Đang 

thực hiện thiết kế chi tiết. 

14
Phấn đấu hằng năm ít nhất 50 
CBCC, VC tại địa phương đào tạo 
Thạc sỹ CNTT, a học dữ liệu

Sở Nội vụ tỉnh 
Hưng Yên 15.000  01/07/2026

Đã cử 01 công chức học thạc 
sỹ CNTT tại Đại học Bách Hà 
Nội; 21 trường hợp chưa đủ 
điều kiện  về năng lực ngoại 
ngữ sẽ được ôn tập, bồi dưỡng 
trong tháng 7/2026 theo Công 
văn số Công văn số 
6071/SNV-XDCQ  ngày 
22/6/2026
- Nhiệm vụ chuyển tiếp 2025-
2026

15

Rà soát, trang cấp máy móc thiết 
bị, đường truyền phục vụ hoạt 
động của Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp cơ sở

Văn phòng 
UBND Tỉnh 15.080  01/07/2026 Đã Phê duyệt Dự án. Đang 

thực hiện thiết kế chi tiết. 

16 Số hóa dữ liệu lưu trữ ngành xây 
dựng

Sở Xây dựng 
tỉnh Hưng Yên 4.000 1.176 01/09/2026

Đã ký hợp đồng thực hiện với 
đơn vị trúng thầu ngày 
04/6/2026.
Nhà thầu đang triển khai thực 
hiện.

17
Số hóa tài liệu bổ sung vào hệ 
thống khai thác dữ liệu thuộc 
CSDL ngành Công Thương

Sở Công 
Thương tỉnh 
Hưng Yên

1.506           533 31/10/2026

Đã ký hợp đồng thực hiện với 
đơn vị trúng thầu, đồng thời phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 
gói thầu tư vấn giám sát. 
Đang thực hiện các bước tiếp 
theo.



4

18

Thuê dịch vụ CNTT để duy trì, 
quản lý, khai thác và sử dụng phần 
mềm quản lý cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Hưng Yên

Sở Nội vụ tỉnh 
Hưng Yên 2.118  30/09/2026

Thực hiện theo Hợp đồng số 
0609/2024/HĐTDV-SNV-
VNPT ngày 06/09/2024 thuê 
dịch vụ, vận hành Hệ thống 
Quản lý cán bộ công chức, 
viên chức tỉnh Hưng Yên và 
các chi phí tư vấn đi kèm

19

Thuê dịch vụ thiết bị, kênh truyền, 
dịch vụ thông tin, vận hành hệ 
thống camera giám sát giao thông, 
an ninh

Công an tỉnh 
Hưng Yên 10.478,00 993  

Nhiệm vụ này có 3 Gói: (Đang 
triển khai thực hiện)
- Gói 1: Thuê  dịch vụ camera 
giám sát giao thông, an ninh 
Giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình cũ: 6136 triệu 
(Tháng 12/2025 hết hạn không 
đủ cơ sở pháp lý ký hợp đồng 
tiếp) nên đề nghị chuyển 
nguồn.
- Gói 2: Thuê  dịch vụ camera 
giám sát giao thông, an ninh 
Giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình cũ: 2.383 triệu (Đã 
giải ngân kinh phí tháng 1, 2, 
3/2026: 596 triệu.
- Gói 3: Thuê  dịch vụ camera 
giám sát giao thông, an ninh 
Giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên cũ: 1960 triệu 
(Chưa đến kỳ thanh toán)

20
Thuê dịch vụ vận hành hệ thống 
phòng họp không giấy tờ tỉnh 
Hưng Yên

Văn phòng 
UBND Tỉnh 4.500  01/09/2026

Đã thẩm định xong, phê duyệt 
KHLCNT.... Đang thực hiện 
tổ chức đấu thầu

21 Thuê hệ thống phần mềm Trung 
tâm điều hành thông minh

Văn phòng 
UBND Tỉnh 2.263  01/09/2026 Đã có kết quả Trúng thầu, dự 

kiến tháng 6 hoàn thành
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22 Thuê hệ thống xác thực tập trung 
(SSO) giai đoạn 2026-2029

Sở a học và 
Công nghệ tỉnh 
Hưng Yên

950  15/12/2026 Đang chuẩn bị thủ tục thuê 
giai đoạn 2026-2029

23 Thuê kênh truyền kết nối các hệ 
thống camera với trung tâm IOC

Công an tỉnh 
Hưng Yên 126 31/12/2026

Đang triển khai thực hiện, 
kinh phí hợp đồng được thanh 
toán theo thời hạn đến tháng 
12/2026

24
Thuê phần mềm giám sát nội dung 
thông tin mạng liên quan tới tỉnh 
Hưng Yên

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch 
tỉnh Hưng Yên

767  31/12/2026 Thời gian thuê dịch vụ tiếp 
theo từ tháng 12/2026

25 Thuê phần mềm quản lý văn bản 
và điều hành giai đoạn 2026-2029

Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh 
Hưng Yên

2.500  15/12/2026 Đang chuẩn bị thủ tục thuê 
giai đoạn 2026-2029

26
Thuê ứng dụng viễn thám trong 
thống kê diện tích lúa trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Hưng Yên

200  31/07/2026 Đã hoàn thành ngày 30/6/2026

27

Thực hiện số hóa 3D/360 di tích 
xếp hạng quốc gia đặc biệt và di 
tích xếp hạng quốc gia, giai đoạn 
4 năm 2026

Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch tỉnh Hưng 
Yên

 5.000  30/09/2026

Rà soát, thẩm định các di 
tích đề nghị số hóa. Tiến 
hành họp Tổ giúp việc số hóa 
di tích quốc gia đặc biệt, di 
tích quốc gia năm 2026.

28

Tiếp tục số hóa dữ liệu và nâng cấp 
quản lý dữ liệu số hóa ngành giáo 
dục và đào tạo (tiếp tục thực hiện 
sau Quyết định 628

Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh 
Hưng Yên

  31/08/2026

Quyết định số 978/QĐ-
SGDĐT ngày 04/6/2026 về 
việc: Phê duyệt Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn 
bị đầu tư Dự án: SỐ hóa dữ 
liệu và nâng cấp phần mềm 
quản lý dữ liệu số hóa ngành 
GDĐT

29 Tiếp tục triển khai Bệnh án điện tử 
tại các cơ sở KBCB công lập

Sở Y tế tỉnh 
Hưng Yên   

Sở Y tế đã báo cáo số 157/BC-
SYT gửi UBND tỉnh, Sở Tài 
Chính; Sở KHCN đề xuất chủ 
trương đầu tư
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30
Tiếp tục triển khai hệ thống hồ sơ 
sức khỏe điện tử trên địa bàn toàn 
tỉnh

Sở Y tế tỉnh 
Hưng Yên   31/12/2026

Nhiệm vụ này đã trình thực 
hiện trong Đề án chuyển đổi 
số cho 104 trạm Y tế cấp xã; 
Đang tổng hợp nhu cầu phân 
bổ kinh phí

31
Triển khai mô hình KIOSK thông 
minh tại Trung tâm phục vụ hành 
chính công

Văn phòng 
UBND Tỉnh 9.072  30/9/2026

Đã Phê duyệt Dự án. Đang 
thực hiện đấu thầu mua sắm 
hàng hóa. 

32
Triển khai phần mềm Văn phòng 
số phục vụ công tác chỉ đạo, điều 
hành tại UBND tỉnh

Văn phòng 
UBND Tỉnh 4.300  30/9/2026

Đã Phê duyệt Dự án. Đang 
thực hiện đấu thầu mua sắm 
hàng hóa. 

33 Triển khai thực hiện chương trình 
thương mại điện tử tỉnh Hưng Yên

Sở Công 
Thương tỉnh 
Hưng Yên

900  30/10/2026

34 Tập huấn cho nông dân tại cơ sở về 
xử lý rơm rạ, chuyển đổi số,

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Hưng Yên

279  30/09/2026

Đã thành lập Tổ biên soạn tài 
liệu. Triển khai kế hoạch tập 
huấn. Chuẩn bị kinh phí tập 
huấn trong tháng 7/2026

35 Xây dựng Phần mềm quản lý Cơ 
sở dữ liệu ngành tài chính

Sở Tài chính tỉnh 
Hưng Yên 6.000  30/11/2026

Xây dựng xong Báo cáo kinh 
tế kỹ thuật, Đang xin ý kiến Sở 
a học và Công nghệ.

36 Xây dựng Trung tâm dữ liệu số 
Ngành Tư pháp Hưng Yên

Sở Tư Pháp tỉnh 
Hưng Yên 10.000  01/09/2026

+ Dự kiến hoàn thành nghiệm 
thu, đưa vào vận hành trong 
tháng 10/2026.

37

Xây dựng phần mềm chấm điểm 
kết quả thực hiện Dân vận Chính 
quyền, chính quyền phục vụ người 
dân và doanh nghiệp

Sở Nội vụ tỉnh 
Hưng Yên 1.000  30/09/2026

Ngày 02/7/2026, Sở Nội vụ đã 
ban hành Tờ trình số 654/TTr-
SNV trình UBND tỉnh ban 
hành Quyết định Bộ tiêu chí, 
Bảng thang điểm và quy trình 
xét công nhận cấp xã đạt 
chuẩn mô hình "Chính quyền 
phục vụ người dân và doanh 
nghiệp" trên địa bàn tỉnh 
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Hưng Yên

38
Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu 
Vi bằng trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên

Sở Tư Pháp tỉnh 
Hưng Yên 4.000  30/9/2026

 Dự kiến hoàn thành nghiệm 
thu, bàn giao đưa vào sử dụng 
trước ngày 20/8/2026.

39

Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu 
về hòa giải ở cơ sở và áp dụng AI 
trong tra cứu và tư vấn hòa giải ở 
cơ sở

Sở Tư Pháp tỉnh 
Hưng Yên 12.500  30/9/2026

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết 
định số 208/QĐ-STP ngày 
17/6/2026 về việc phê duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu qua 
mạng; hiện nay đang thực hiện 
các thủ tục hoàn thiện và ký 
kết hợp đồng theo quy định.

40

Xây dựng trợ lý ảo tổng hợp sử 
dụng trí tuệ nhân tạo AI Offline 
đánh giá phân tích tổng hợp tình 
hình an ninh trật tự thúc đẩy công 
tác chuyển đổi số

Công an tỉnh 
Hưng Yên 4.700  30/11/2026

Công an tỉnh đang làm đề xuất 
chủ trương mua sắm; chứng 
thư thẩm định giá

41 Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 
đất đai tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Hưng Yên

83.588 17.000 31/12/2026

- Đã lựa chọn xong nhà thầu; 
- Nhà thầu Giám sát thi công 
đang thực hiện công tác giám 
sát Nhà thầu triển khai đảm 
bảo tiến độ thực hiện công 
việc của hợp đồng.
- Đã giải ngân 17.000 triệu 
đồng.

42 Định danh tổ chức doanh nghiệp 
và kinh tế hộ gia đình

Công an tỉnh 
Hưng Yên 1.234 495  31/12/2026

Công an tỉnh đã hoàn thành 
thu nhận hồ sơ, đề nghị C06 - 
BCA định danh cho gần 
19.000 doanh nghiệp. Hiện 
nay C06 chưa có phần mềm 
triển khai nên chưa có cơ sở 
thực hiện.
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43

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào 
công tác quản lý, điều hành lĩnh 
vực lâm nghiệp tại tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Hưng Yên

4.488,3  31/10/2026 Đang trình thẩm định Dự án.

44

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 
(GIS) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào 
công tác quản lý, điều hành lĩnh 
vực trồng trọt, bảo vệ thực vật tại 
tỉnh Hưng Yên

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 
tỉnh Hưng Yên

6.855 125,7 31/10/2026

Đã ký hợp đồng với các đơn vị 
tư vấn Lập Báo cáo Kinh tế - 
kỹ thuật, đơn vị thẩm tra Báo 
cáo Kinh tế - Kỹ thuật; đơn vị 
Thẩm định giá; đã thực hiện 
giải ngân được 125.700.000 
đồng.

Tổng   365.969,3 20.336   
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